
SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA 

VIỆT NAM
BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGÀY 23/06/2020

BẢNG GIÁ TIN TỨC DẦU THÔ KHÍ TỰ NHIÊN & XĂNG

Trang 1/4

BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG NGÀY 22/06/2020 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGÀY 22/06/2020

Đóng cửa Δ%

Dow Jones 26.024,96 +0,59%

S&P500 3.117,86 +0,65%

Nasdaq 10.056,48 +1,11%

FTSE100 6.244,62 -0,76%

Shanghai Composite 2.965,27 -0,08%

Gold Spot 1.755 +0,69%

Dollar Index 97,01 -0,62%

US Dollar/ Brazil Real 5,2524 -1,09%

Mã HĐ Cao Thấp Đóng cửa Δ Δ% KLGD

CLEN20 40,70 39,12 40,46 +0,71 +1,79% 64.113

CLEQ20 40,77 39,00 40,73 +0,90 +2,26% 497.181

QOQ20 43,18 41,58 43,02 +0,83 +1,97% 217.494

QOU20 43,16 41,55 42,98 +0,84 +1,99% 199.365

NGEN20 1,712 1,643 1,664 -0,005 -0,30% 123.844

NGEQ20 1,787 1,719 1,738 -0,010 -0,57% 109.031

RBEN20 1,2959 1,2507 1,2913 +0,0197 +1,55% 37.405

RBEQ20 1,2949 1,2495 1,2904 +0,0194 +1,53% 62.608
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA THÔNG TIN KINH TẾ VĨ MÔ

▪ Theo thông tin từ quan chức ngành Dầu khí Kuwait, Kuwait và Saudi Arabia dự kiến sẽ khôi phục

hoạt động khai thác từ giếng dầu Khafji trong khu vực khai thác chung kể từ 01/07, sau một tháng

tạm dừng. Sản lượng ban đầu được kỳ vọng ở mức 100,000 thùng/ngày trong tháng 9 và đạt

175,000 thùng/ngày trong năm nay.

Ngoài ra, hai nước cũng sẽ khởi động lại hoạt động sản xuất tại giếng dầu Wafra với công suất

ban đầu dự kiến đạt 10,000 thùng/ngày trong tháng 07 trước khi tăng lên 70,000 thùng/ngày trong

tháng 08 và có thể đạt 145,000 thùng/ngày trong năm nay.

▪ Ủy ban Năng lượng Quốc gia Trung Quốc NEA đặt kế hoạch khai thác được 193 triệu tấn Dầu thô

tương đương 3.85 triệu thùng/ngày trong năm 2020, tăng 1% so với năm 2019. Và 181 tỷ mét khối

khí gas tự nhiên, tăng 4.3% so với năm ngoái.

▪ Các khách hàng của Mỹ có thể sẽ hủy đơn hàng của 40 – 45 tàu chở Khí gas tự nhiên hóa lỏng

LNG dự kiến giao trong tháng 08 trong bối cảnh nhu cầu tại châu Á phục hồi chậm trong khi tồn

kho Khí gas của châu Âu lại đang ở mức cao.

▪ Hãng dầu khí lớn của Nga, Gazprom dự kiến vẫn sẽ đưa hệ thống đường ống khí gas Nord

Stream 2 vào vận hành vào cuối năm 2020 hoặc đầu 2021, không bị ảnh hưởng bởi các biện pháp

trừng phạt từ phía Mỹ.

▪ Cố vấn thương mại của Nhà Trắng

Peter Navarro cho biết thỏa thuận thương

mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã "kết thúc"

và cho biết lý do là sự tức giận của Mỹ

đối việc Trung Quốc không cảnh báo sớm

hơn về sự bùng phát của virus Corona.

▪ Đại diện Tổ chức Y tế thế giới WHO

cho biết số ca nhiễm Covid-19 đồng loạt

tăng mạnh tại một số các nước lớn.

▪ Doanh số bán nhà tại Mỹ giảm mạnh

xuống mức thấp nhất trong hơn 9 năm

với tốc độ tăng giá nhà giảm.

▪ Chỉ số sức mua công nghiệp của Nhật

Bản trong tháng 06 tiếp tục giảm mạnh

xuống mức thấp nhất 11 năm do tác động

của dịch bệnh.
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DẦU WTI BIỂU ĐỒ GIÁ 

DẦU BRENT

▪ Giá Dầu thô WTI kỳ hạn tháng 07 tăng 1.79%. Các

nước sản xuất Dầu lớn tiếp tục thắt chặt sản lượng khai

thác, hỗ trợ giá Dầu.

➢ Kháng cự: 41.06; 43.79 ➢ Hỗ trợ: 36.42; 35.12

▪ Giá Dầu thô Brent kỳ hạn tháng 08 tăng 1.97%. Các

nước nới lỏng các biện pháp phòng dịch, hỗ trợ sự

phục hồi nhu cầu dầu.

➢ Kháng cự: 44.28; 45.23 ➢ Hỗ trợ: 39.74; 38.63
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KHÍ TỰ NHIÊN BIỂU ĐỒ GIÁ 

XĂNG RBOB BIỂU ĐỒ GIÁ 

▪ Giá Khí gas tự nhiên kỳ hạn tháng 07 giảm 0.3%

trước thông tin hàng loạt đơn hàng xuất khẩu bị hủy.

➢ Kháng cự: 1.689; 1.763 ➢ Hỗ trợ: 1.574; 1.518

▪ Giá Xăng RBOB kỳ hạn tháng 07 tăng 1.55% theo

đà tăng của giá Dầu thô.

➢ Kháng cự: 1.2347; 1.3858 ➢ Hỗ trợ: 1.0959 ;1.013;
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